Tăng cường năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông. Module 1. Bài  3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên


Bài  3. Máy tính có những phần cứng nào? 

Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/các hoạt đông mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện
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Đây là slide nhan đề của bài 3.
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Thiết lập quan hệ với học viên bằng cách yêu cầu họ trả lời câu hỏi ở slide nhan đề. Đây là một cách dẫn dắt vấn đề bằng cách cho học viên thấy bạn quan tâm đến những điều mà họ đã biết và coi trọng những điều mà họ nói. Điều này cũng sẽ khuyến khích học viên tham gia tích cực vào bài giảng và phần thảo luận. Các câu trả lời của học viên, dù ngắn gọn, cũng sẽ giúp bạn đánh giá được hiểu biết của họ về chủ đề của bài học. Chưa cần thiết phải thảo luận các câu trả lời của họ vào lúc này. 


Slide 2: Đặt vấn đề. Slide này nêu sự cần thiết của bài học.
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Máy tính được tạo bởi nhiều thành phần khác nhau. Các thành phần vật lý gọi là phần cứng. Kiến thức về những thành phần này và chức năng của chúng sẽ giúp bạn hiểu các thành phần liên quan đến nhau như thế nào. Điều đó cũng giúp bạn khắc phục những vấn đề khi sử dụng máy tính.       
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Thông báo cho học viên là module này có mục đích cung cấp những kiến thức thích hợp về phần cứng. Dùng slide này để khuyến khích học viên chia sẻ kinh nghiệm về phần cứng.


Slide 3: Phạm vi: Cung cấp một tổng quan về phạm vi của bài học. Bài học này là về phần cứng máy tính.

Slide 4: Mục tiêu, Nêu chi tiết các kết quả dự kiến của bài học
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Kết thúc trình bày PowerPoint trước khi làm các bài tập thực hành. Điều này cho phép học viên có nhiều thời gian để nhận biết và làm quen với một số phần cứng của máy tính cá nhân. Trình bày hoặc chỉ cho học viên thấy các phần cứng thực tế hoặc cung cấp các hình ảnh về phần cứng đang thảo luận.


Slide 5: Phần cứng là gì ?
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Phần cứng là thành phần vật lý của một hệ thống máy tính. Đó là phần điện cơ và các thiết bị tạo nên một máy tính. Nếu bạn có thể sờ được thì đó là phần cứng của một máy tính. Nói chung, phần cứng được phân loại theo 5 hoạt động cơ bản mà máy tính thực hiện:

· Nhập dữ liệu - dữ liệu được thu nhận dưới dạng điện tử để có thể xử lý bởi máy tính
· Xử lý và bộ nhớ - bộ vi xử lý, bộ nhớ chính và các thiết bị xử lý khác dùng để biến dữ liệu thành thông tin

· Xuất dữ liệu - Sản phẩm thông tin được xử lý dưới dạng sử dụng được

· Lưu trữ thứ cấp - dữ liệu, thông tin và các chương trình được lưu dưới dạng máy có thể xử lý được

· Truyền thông – cho phép truyền dữ liệu từ nơi này đến nơi khác và tạo thuận lợi cho việc chia sẻ nguồn lực


Slide 6: Thiết bị nhập dữ liệu là gì?
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Thiết bị nhập dữ liệu được sử dụng để đưa dữ liệu vào máy tính bằng cách mã hoá qua bàn phím, đọc qua máy quét và thiết bị trỏ như chuột. Thiết bị đầu vào chuyển đổi dữ liệu, ví dụ như văn bản, tranh, ảnh thành một dạng mà máy tính có thể hiểu và sử dụng. Thí dụ, trong các thư viện, thiết bị đầu vào phổ biến nhất để mã hoá thông tin thư mục sách và các tài liệu khác là bàn phím, máy quét mã vạch để đọc mã vạch và mã nhận biết bạn đọc, và máy quét dạng phẳng cho các hình ảnh và các tài liệu khác. Các thiết bị đầu vào khác là ổ đĩa CD-ROM/DVD, micro, máy ảnh v.v... Một số thí dụ về thiết bị nhập dữ liệu được nêu tại slide 7


Slide 7: Các thiết bị nhập dữ liệu  
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Minh hoạ hoạt động của thiết bị nhập dữ liệu bằng cách sử dụng bàn phím, chuột và các thiết bị nhập dữ liệu khác như máy quét. Nói ngắn gọn về mối liên quan giữa các thiết bị nhập dữ liệu và xuất dữ liệu và tại sao một số thiết bị vừa là nhập dữ liệu, vừa là xuất dữ liệu.
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Bàn phím
Bàn phím có lẽ là thiết bị nhập dữ liệu phổ biến nhất được dùng hiện nay. Bàn phím cho phép người dùng gõ các số và ký tự cần nhập. Dữ liệu được nhập sau đó được chuyển thành dạng máy tính có thể hiểu được.
Thiết bị trỏ 
Các thiết bị trỏ được dùng như các thiết bị đầu vào bằng cách hướng hay chỉ con trỏ đến và kích hoạt một vùng được xác lập đặc biệt trên màn hình. Vùng được trỏ đến được nhận biết bằng con trỏ - một đối tượng nhỏ hình chữ nhật hay đầu một mũi tên kèm theo như một phần của thiết bị đầu ra. Khi thiết bị trỏ di chuyển, con trỏ cũng di chuyển trên màn hình. Thiết bị trỏ bao gồm chuột, bóng xoay, cần điều khiển, bảng số hóa và bút, màn hình cảm ứng và các thiết bị khác.
· Chuột 
Với dây nối giống cái đuôi và thân giống con chuột nhỏ, chuột được coi là thiết bị trỏ phổ biến nhất. Dưới thiết bị là một quả bóng lăn khi chuột di chuyển. Chuyển động của bóng sau đó được biến thành các giá trị tọa độ màn hình và được dùng để định vị con trỏ chuột trên màn hình. Chuột thường có hai hay ba nút, được kích hoạt bằng cách nhấn ngón tay.
· Bóng xoay (Trackball) 
Bóng xoay giống như chuột về chức năng. Tuy nhiên quả bóng được đặt phía trên bóng xoay chứ không phải phía dưới. Để tạo một chuyển động, chỉ có bóng chuyển động còn bàn bóng xoay thì đứng yên. Thiết bị này cho phép có được chuyển động chính xác hơn vì bóng được di chuyển bởi ngón trỏ
· Cần điều khiển 
Cần điều khiển được làm theo mẫu  thiết bị dùng để vận hành máy bay, tàu thủy ... Vì thiết bị này có thể phản ứng với các chuyển động giật đột ngột, nó là thiết bị đầu vào được ưa thích bởi những người chơi trò chơi máy tính. 
Bảng số hóa và bút stylus

Bảng số hóa được thiết kế đặc biệt trên một mặt phẳng có thể ghi lại chuyển động của một thiết bị giống như một chiếc bút, gọi là stylus. Chuyển động này được chuyển tới màn hình máy tính. Thiết bị này thường được dùng để nhập các hình vẽ hay minh họa, nhưng cũng có thể dùng để thu nhận chữ viết hay mẫu chữ ký.
Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng là một màn hình máy tính được phủ một lớp chất dẻo mỏng. Lớp này có khả năng phát hiện áp lực của ngón tay chạm vào. Màn hình cảm ứng hoạt động như thiết bị đầu vào bằng việc xác định vùng màn hình mà người dùng chạm vào. Chúng thường được dùng ở các trạm thông tin có ở bệnh viện, thư viện hay những nơi công cộng khác. Chúng cũng dùng để ghi lại việc đặt hàng ở nhà hàng và nhận đăng ký vé máy bay.
Các thiết bị quét 
Các thiết bị quét được dùng để biến các hình ảnh như các bức tranh hay văn bản thành hình ảnh số mà máy tính có thể xử lý được.
· Các máy quét hình và văn bản
Các máy quét hình và văn bản được chia thành loại hình phẳng và cầm tay. Một máy quét hình phẳng thường được dùng cho các bề mặt phẳng như các bức tranh, tài liệu văn phòng hay sách. Dùng máy quét hình phẳng giống như dùng một máy sao chụp, trong đó đối tượng cần quét được đặt lên mặt kính với một thiết bị giống máy ảnh đặt bên dưới tấm kính.
· Máy quét mã vạch 
Một loại  máy quét khác là máy quét mã vạch được dùng để đọc các dãy vạch đen thẳng đứng và các số in trên nhãn của các hàng tạp hóa  và các đồ dùng khác, sách hay tạp chí.
Micro

Micro được dùng để nhận và biến đổi âm thanh đầu vào thành dữ liệu số. Điều này cho phép máy tính làm việc với dữ liệu âm thanh. Thực vậy, có những phần mềm ứng dụng có thể biến đổi âm thanh đầu vào thành văn bản với độ chính xác cao. Những ứng dụng này rất có ích cho những người tàn tật chỉ có thể làm việc với máy tính bằng các lệnh giọng nói


Slide 8: Bên trong và bên ngoài máy tính
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Sau khi dữ liệu đầu vào được chuyển thành dạng máy tính có thể xử lý, một loại thiết bị khác sẽ hoạt động - thiết bị xử lý. Các thiết bị này dùng để xử lý đầu vào. Sau đó, kết quả đã xử lý được chuyển đến thiết bị đầu ra hoặc thiết bị lưu trữ. 
Bộ xử lý và bộ nhớ chính là bộ não của máy tính. Được đặt trong một thân máy, nó được gọi là bộ xử lý trung tâm (CPU). Nó dịch và thực hiện các lệnh, còn bộ nhớ chính thì có chức năng như “vùng làm việc” của máy tính. Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc phần lớn vào tốc độ của bộ xử lý và dung lượng của bộ nhớ chính. Một bộ xử lý nhanh hơn sẽ thực hiện các lệnh nhanh hơn, và một bộ nhớ lớn hơn sẽ cho một “vùng làm việc” lớn hơn.
Bộ xử lý được đặt trong thân máy. Thân máy hay còn gọi là khung máy hệ thống được dùng để đặt  phần lớn các thiết bị xử lý. Thân máy có nhiều hình dáng và kích thước.
Xem xét mặt bên của thân máy của một máy tính để bàn. Nó được thiết kế với các khe cắm 5.25 inch hay 3.5 inch để chứa các thiết bị ngoại vi như ổ đĩa CD-ROM hay đĩa mềm. Thân máy của một máy tính để bàn điển hình thường có thể chứa đến 4 thiết bị ngoại vi. 
Ngoài các khe cắm hình chữ nhật đó còn có một số nút trên mặt trước của thân máy. Các nút này thường có hình tròn hay oval. Quan trọng nhất trong số các nút đó là nút nguồn, dùng để bật hay tắt máy tính. Khi bạn dùng nút này để bật máy tính, quá trình gọi là khởi động nguội. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về quá trình khởi động khi bàn về các hệ điều hành. Một nút có ích khác là nút RESET (khởi động lại). Bạn dùng nút này để khởi động lại máy tính mà không cần ngắt nguồn điện. Quá trình dùng nút này để khởi động lại máy tính gọi là khởi động nóng. Trên mặt trước thân máy còn có các đèn chỉ thị LED. Các đèn này cho biết hoạt động của đĩa cứng, trạng thái đặt tốc độ nhanh, và tình trạng cấp nguồn của máy tính. 
Phía sau thân máy là các cổng và ổ cắm. Đó là nơi có các dây cáp để nối các thiết bị ngoại vi với thiết bị xử lý. Một số cổng có hình tròn, một số có các kim, còn một số khác có các lỗ. Các cổng có lỗ được gọi là các cổng cái. Bạn có thể đoán rằng các cổng có kim được gọi là cổng đực. Bên cạnh việc có lỗ hay kim, các cổng còn được phân loại theo số kim hay lỗ. Một số cổng có 7 hay 9 kim hay lỗ, một số có 15, số khác có 25 kim hay lỗ. Kết nối các thiết bị ngoại vi rất dễ dàng, giống như đồ chơi xếp hình của một đứa bé - lắp vào các cổng vừa khớp, tức là các lỗ vào các kim và ngược lại. Nếu bạn có kết nối 9 kim, bạn cần có một cổng 9 kim. Các cổng cũng được phân loại theo chúng truyền dữ liệu như thế nào. Cổng truyền từng bit một gọi là cổng nối tiếp. Để hình dung, nó có thể so với một bãi đỗ ô tô trong đó lối vào và ra chỉ cho phép từng xe đi một. Còn cổng song song truyền dữ liệu theo nhóm 8 bit. Nó giống như bãi đỗ ô tô có lối ra và lối vào cho phép 8 xe đi cùng một lúc. Trong thuật ngữ máy tính, cổng song song gọi là LPT, còn cổng nối tiếp được gọi là cổng COM
Chuột là một thí dụ về thiết bị ngoại vi dùng cổng nối tiếp, còn máy in là thí dụ của thiết bị được nối qua cổng song song. 
Ngoài các cổng, phía sau máy còn có chỗ cắm cho nguồn điện chính cho máy tính và nối nguồn cho màn hình. Ở một số máy, phần nối nguồn cho màn hình không có vì màn hình được nối thẳng vào ổ cắm điện lưới.

Ngoài ra, có thể có các ổ cắm khác cho loa và micro. Thêm nữa, một quạt nhỏ cho phần nguồn của hệ thống cũng có thể nhìn thấy. Có một điều nhắc nhở là không bao giờ được hàn nối quạt này hoặc nguồn điện nói chung vì có thể bị điện giật nguy hiểm.
Bên trong của thân máy.
Nhìn bên trong thân máy là thú vị nhất vì bạn có thể thấy được các thành phần khác nhau của “bộ não” máy tính. Vì nhìn phía trong máy có thể rất khó hiểu, ta hãy xem xét từng thành phần một.

Các ngăn ngoại vi được dùng để giữ các ổ đĩa cứng, ổ CD-ROM v.v... Các vít ở hai bên giữ cho các thiết bị này chắc chắn. Hộp hình chữ nhật ở góc trên bên trái là nguồn điện. Ở phía trái hình ta thấy các loại cổng khác nhau. Vùng lớn nhất của thân máy là bảng mạch chủ. Các thiết bị ngoại vi khác nhau được nối với bảng mạch chủ bằng các cáp bus phẳng. Hộp hình chữ nhật ở gần góc dưới bên phải của nguồn điện là hộp cho bộ xử lý trung tâm. Gắn vuông góc với bảng mạch chủ là các loại bảng mở rộng. Các dây cáp nhỏ, tròn và nhiều màu là các dây cấp nguồn cho các thiết bị khác nhau trong thân máy. Với một mở đầu ngắn gọn này, bây giờ bạn có thể tìm hiểu các thiết bị xử lý khác nhau.
Bảng mạch chủ
Bảng mạch chủ là một bảng mạch phẳng được sử dụng để chứa các thiết bị xử lý, thí dụ  như bộ xử lý trung tâm CPU, bộ nhớ RAM. bộ nhớ ROM, bộ đồng xử lý, các bảng mạch mở rộng... Để các thiết bị xử lý giao tiếp được với nhau, các mạch đặc biệt được ghi lên bảng mạch. Các mạch này hoạt động như các đường cao tốc vận chuyển dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác. 


Slide 9: Bộ xử lý là gì ?
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Bộ xử lý là thiết bị dịch và thực hiện các lệnh. Đó là bộ não của máy tính. 
Tốc độ bộ xử lý càng cao, việc thực hiện các lệnh càng nhanh. Trong một hệ thống thông tin tự động hóa, bộ xử lý trung tâm điều khiển và biến dữ liệu thành thông tin.

Trong một máy tính cá nhân (PC), bộ xử lý trung tâm là một chip duy nhất, rất nhỏ, gọi là bộ vi xử lý, với các mạch điện được hàn trên đó. Nó được lắp lên trên bảng mạch hệ thống, gọi là bảng mạch chủ cùng với các thành phần cần thiết khác. Có nhiều loại bộ xử lý, tùy thuộc vào các nhà sản xuất, tốc độ đồng hồ (số lệnh thực hiện trong một giây) và thế hệ bộ xử lý.
Xem bên trong của thân máy và tìm các thiết bị sau:
Bộ xử lý trung tâm (CPU)

Bộ xử lý trung tâm được gọi là bộ não của máy tính vì chính ở đây thực hiện mọi xử lý. Nó gồm hai phần quan trọng, đơn vị số học-logic (ALU) và đơn vị điều khiển. Đơn vị số học-logic thực hiện các phép tính cần thiết như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, và các phép toán logic. Còn đơn vị điều khiển chịu trách nhiệm dịch và thực hiện các lệnh lưu trong các chương trình. Nó cũng điều phối các hoạt động các của tất cả các thiết bị dựa vào các lệnh của chương trình đang chạy. Thiết bị hình tròn bạn nhìn thấy thực ra là một chiếc quạt nhỏ giúp làm lạnh bộ vi xử lý.
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Dây cáp bus
Các dây cáp phẳng, thường có màu xám được sử dụng để nối các thiết bị ngoại vi và lưu trữ như các ổ đĩa cứng, ổ CD-ROM v.v... với bảng mạch chủ. Các dây cáp này dùng để chuyển tải dữ liệu và các lệnh với các thiết bị xử lý trên bảng mạch chủ
Các bảng mạch mở rộng và khe cắm
Nếu bạn nhìn kỹ hơn bảng mạch chủ, bạn sẽ thấy một số bảng mạch nhỏ hơn được gắn vuông góc. Đó là các bảng mạch mở rộng và các khe cắm hình chữ nhật mà chúng được cắm vào được gọi là các khe cắm mở rộng. Đúng như tên gọi, các bảng mở rộng dùng để mở rộng những khả năng của máy tính.

Nguồn cấp điện
Nếu bạn nhìn phía sau thân máy, bạn sẽ thấy một chiếc quạt nhỏ và hai lỗ cắm trong một hộp hình vuông. chiếc quạt đó là một phần của nguồn cấp điện cho máy. Nguồn cấp điện đảm bảo điện năng cần thiết cho hầu hết các thành phần của máy tính. Quạt dùng để đưa ra ngoài không khí nóng sinh ra từ nguồn cấp điện và các phần bên trong khác. Đặt các thứ bên trong nguồn cấp điện có thể dẫn đến giật điện. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, bạn không nên mở nguồn điện. Nguồn cấp điện không chứa các linh kiện thay thế được, có nghĩa là nếu bị hỏng, nó cần được thay toàn bộ.
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RAM hay bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cũng được gọi là bộ nhớ chính. Trong khi xử lý, RAM được dùng như vùng lưu trữ tạm thời cho dữ liệu và các lệnh. Vì nó được nối trực tiếp với bảng mạch chủ, dữ liệu và các lệnh được lưu và tìm lại rất nhanh chóng. Một đặc tính riêng của RAM là bản chất không cố định, có nghĩa là khi tắt máy, mọi thứ chứa trong RAM đều bị xóa. 
Dung lượng bộ nhớ rất quan trọng vì đó là nơi dữ liệu và chương trình được lưu khi chúng hoạt động, do đó bộ nhớ lớn có nghĩa là vùng làm việc lớn




	[image: image14.wmf]
	Lời khuyên
Xem bài viết về bộ nhớ máy tính - How Computer Memory Works [URL http://www.howstuffworks.com/computer-memory.htm]


Slide 12: RAM hay bộ nhớ - Các hình ảnh về RAM.
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Ngoài RAM. máy tính còn có bộ nhớ chỉ đọc ROM, dùng để lưu chương trình khởi động và các thông tin cấp thấp cho phép máy tính khởi động và nhận biết các thiết bị.
Bộ nhớ chỉ đọc hay ROM chứa thông tin cơ bản cần thiết khi máy tính khởi động. Cũng như RAM, nó được nối trực tiếp với bảng mạch chủ. Tuy nhiên khác với RAM, nội dung trong ROM không bị xóa hay bỏ đi, có nghĩa là khi tắt máy tính, nội dung trong ROM không bị ảnh hưởng. Một thành phần quan trọng của máy tính được lưu trong ROM là hệ thống vào/ra cơ sở (BIOS - Basic Input Output System ). BIOS được dùng trong quá trình khởi động để kiểm tra mọi thành phần như màn hình, bàn phím, bộ nhớ và các ổ đĩa đều phải có và làm việc bình thường. Ngoài ra,  BIOS chịu trách nhiệm định vị và nạp hệ điều hành. 
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Các thiết bị xuất dữ liệu 
Sau khi dữ liệu được xử lý thành thông tin bằng các thiết bị xử lý, thông tin phải được chuyển thành dạng con người có thể hiểu được. Việc này do các thiết bị xuất dữ liệu thực hiện. Chúng được phân theo loại dữ liệu đầu ra được tạo. Các thiết bị xuất dữ liệu có thể tạo ra trên màn hình hay trên giấy. Loại thứ nhất chỉ các thiết bị mà dữ liệu đầu ra chỉ cho phép nhìn, nghe hay không sờ thấy được. Màn hình và loa thuộc loại này. Mặt khác, bản in là một vật nào đó có thể sờ thấy được. Máy in là một thí dụ thiết bị loại này.  
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Các thiết bị xuất dữ liệu chủ yếu là màn hình để hiện hình kết quả và máy in để tạo ra bản sao lâu dài
Màn hình 
Nếu bàn phím được cho là thiết bị nhập dữ liệu cần thiết cho các máy tính hiện nay thì màn hình được cho là thiết bị xuất dữ liệu cần thiết. Bạn có thể có máy tính không có máy in nhưng sẽ khó khăn nếu bạn không có màn hình. Thực vậy, HĐH không cho phép tiếp tục khởi động nếu nó thấy thiếu bàn phím hay màn hình. Màn hình là quan trọng vì nó cho phép bạn thấy kết quả hành động của bạn. Thí dụ bạn nhấn phím chữ A, màn hình sẽ hiện lên chữ cái A. Do đầu ra chỉ hiện hình, thay đổi hay sửa chữa là rất dễ dàng.
Màn hình máy tính thường được chia làm hai loại: CRT và panô phẳng. CRT là chữ viết tắt của ống tia âm cực và là cùng công nghệ được dùng trong TV. Các màn hình CRT là loại phổ biến nhất cho nhiều máy tính vì chúng có giá rẻ. Tuy nhiên, chúng có những hạn chế do kích thước và trọng lượng. Do những hạn chế đó, một loại màn hình máy tính mới được phát triển cho máy tính xách tay. Loại màn hình này được gọi là panô phẳng. Thay vì CRT, màn hình này dùng một chất đặc biệt giữa hai lớp kính. Công nghệ này loại bỏ sự cần thiết có một cái vỏ to như ở màn hình CRT.
Máy in 
Cũng như màn hình, máy in cũng là một thiết bị xuất dữ liệu. Tuy nhiên, máy in dùng để tạo ra các bản in trên giấy. Có hai hoại máy in: gõ và không gõ. 
Máy in gõ có các đầu in với các kim nhỏ. Các kim này dùng để đập vào băng mực và truyền mực sang giấy. Phương pháp này giống như ở máy chữ. Máy in gõ có thể tạo các ký tự khác nhau bằng cách thay đổi tổ hợp các kim khi gõ vào băng mực. Đầu của máy in gõ thực sự chạm hay đập vào băng mực để tạo ra bản in trên giấy nên có tên gọi đó. Một thí dụ rất phổ biến là máy in ma trận điểm.
Còn máy in không gõ dùng công nghệ laser, nhiệt hay hóa học để tạo bản in. Khác với máy in gõ, máy in không gõ không có các đầu in có kim. Cơ chế in của máy in không gõ không chạm tới giấy. Đó là lý do loại máy in này gọi là không gõ. Máy in laser và phun mực là các thí dụ loại này.
Loa 
Ngoài cách đưa kết quả ra màn hình máy tính, nó cũng có thể được đưa ra dưới dạng âm thanh. Loa được dùng để tạo đầu ra âm thanh này.
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Máy tính có thể lưu trữ và tìm lại dữ liệu. Điều này có thể thực hiện được là do các thiết bị lưu trữ thứ cấp với một đặc tính quan trọng của nó là dung lượng lưu trữ. Dung lượng lưu trữ được đo bằng byte, một byte tương đương với một ký tự.


Slide 17: Các thí dụ thiết bị lưu trữ 
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Có nhiều loại thiết bị lưu trữ. Trong số này có các thiết bị quang (CD-ROM, DVD) và các thiết bị từ (băng từ, đĩa). Đĩa mềm là một thiết bị lưu trữ rẻ và mang đi được. Ở trong một hộp nhựa hình vuông có một môi trường lưu trữ làm bằng chất dẻo mỏng. Một thiết bị gọi là ổ đĩa dùng để lưu và đọc lại dữ liệu trên đĩa mềm. 
Đĩa cứng 
Đĩa cứng kết hợp môi trường lưu trữ là các đĩa phẳng và thiết bị lưu và đọc vào một hộp hàn kín. Ổ đĩa cứng có dung lượng rất lớn so với đĩa mềm. Ổ đĩa cứng thường được đặt trong ngăn thiết bị ngoại vi trong thân máy và được nối với bảng mạch chủ bằng các dây cáp bus. Các đĩa được gắn trên một trục chung duy nhất. Khi bật máy tính, các đĩa này sẽ quay với tốc độ rất cao. Đầu đọc/ghi dùng để lưu và tìm lại dữ liệu trên các đĩa 
CD-ROM

CD-ROM là viết tắt của Compact Disk-Read Only Memory. Đó là thiết bị lưu trữ có dung lượng khoảng 655 Mb. Cũng giống như đĩa compact âm thanh, đĩa CD-ROM chỉ được ghi một lần. Vi tương đối rẻ, hiện nay nó là vật mang phổ biến nhất dùng để phân phối các ứng dụng phần mềm . Để đọc dữ liệu từ một CD-ROM, bạn phải có một ổ CD-ROM. Còn nếu muốn lưu trữ dữ liệu lên một CD-ROM. bạn phải có một thiết bị ghi CD-ROM.
CD-R và CD-RW
Các loại thiết bị lưu trữ mới như CD-R và CD-RW cho phép bạn ghi và ghi lại dữ liệu lên một đĩa compact trắng. Dữ liệu trên một CD-ROM không thể sửa đổi được vì đó là một vật mang tin chỉ đọc. CD-R (CD ghi được) là các đĩa dùng để ghi dữ liệu. Dữ liệu đã ghi lên một đĩa CD-R trắng không thể ghi lại được, nếu bị xóa, vùng đã dùng để lưu dữ liệu sẽ không thể khôi phục. Dữ liệu được ghi trên CD-RW (CD – đọc ghi) có thể bị xóa và ghi lại mà không bị mất vùng đã lưu như ở đĩa cứng. Tuy nhiên, dữ liệu lưu trên CD-RW chỉ có thể được đọc bằng ổ CD đặc biệt như CD-RW hay các thiết bị tương thích có các phần mềm phù hợp.
DVD

DVD (Digital Versatile Disc) là các đĩa quang có cùng kích thước với các CD nhưng có dung lượng lớn hơn nhiều – ít nhất là 4.7 Gb (đủ cho một bộ phim dài) cho đến 17 Gb (hai mặt). Các ổ DVD vẫn tương thích với CD-ROM. Hai công nghệ cạnh tranh dùng các tiêu chuẩn khác nhau cho DVD ghi lại  được hiện nay là: DVD-RAM và DVD+RW. Cả hai cho phép lưu dữ liệu và ghi video kỹ thuật số trên đĩa DVD 4.7 Gb giống như CD-RW.
Hộp chứa băng 
Hộp chứa băng giống như các băng âm thanh. Thiết bị này được dùng để sao lưu dữ liệu. Sao lưu là một bản sao các chương trình hay dữ liệu. Bản sao thêm này đảm bảo cho bạn một khi hệ thống bị hỏng. Để lưu và tìm lại dữ liệu trên hộp băng, máy tính của bạn cần nối với ổ đọc băng.
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Các thiết bị truyền thông, cũng gọi là các thiết bị mạng, được sử dụng để mở rộng khả năng xử lý của máy tính bằng cách cung cấp các phương tiện để truyền dữ liệu và chương trình từ một máy tính này sang máy tính khác. Các thiết bị truyền thông được dùng để nối các mạng viễn thông hiện có như Internet cho phép truyền thông tin đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Định nghĩa mạng máy tính
Một mạng máy tính được định nghĩa là một nhóm các máy tính và các thiết bị hỗ trợ khác, được kết nối thông qua các kênh liên lạc. Trước khi thảo luận các khía cạnh kỹ thuật sâu hơn về mạng máy tính, trước hết ta hãy tập trung vào lợi ích có được từ các mạng máy tính.
Chia sẻ dữ liệu và chương trình 
Khả năng chia sẻ chương trình và dữ liệu có lẽ là nguyên nhân đầu tiên mà các mạng máy tính được xây dựng ban đầu. Thông qua mạng máy tính, một số máy có thể chia sẻ truy cập đến một bản sao duy nhất của một phần mềm. Trong trường hợp này, không cần mua nhiều bản cho cùng một phần mềm, làm giảm đáng kể giá thành mua phần mềm. Ngoài việc chia sẻ phần mềm, các thiết bị đắt tiền như máy in laser cũng được chia sẻ cho nhiều người.  
Ngoài việc chia sẻ phần cứng và phần mềm, các cấu hình nối mạng cũng cho phép chia sẻ dữ liệu. Trong phần lớn các trường hợp, một máy tính có chức năng là máy chủ phục vụ, hoặc một kho dữ liệu trung tâm. Các máy tính khác có kết nối với máy chủ có thể truy cập đến dữ liệu lưu trữ trên đó. Thí dụ, trong một hệ thống thư viện, một máy chủ có chức năng mục lục phiếu điện tử mà các máy tính khác ở nhiều nơi trong thư viện có thể truy cập đến. 
Người dùng trong thư viện có thể dùng các máy tính này để tìm một tài liệu nào đó trong kho thư viện. Với cách xây dựng như vậy, chỉ cần bảo quản một bản dữ liệu duy nhất, do đó làm giảm yêu cầu về không gian lưu trữ thứ cấp. Quan trọng hơn, ta có thể tránh được dữ liệu trùng lặp hay sự tăng nhanh chóng các bản sao của cùng dữ liệu. Cần tránh các dữ liệu trùng lặp khi làm việc vì cập nhật nhiều bản sao của cùng một dữ liệu là rất mệt mỏi. Điều tồi tệ hơn là một số bản được cập nhật, còn các bản khác thì không và được dùng làm cơ sở để ra các quyết định không đúng. 
Liên lạc được cải tiến 
Ngoài việc chia sẻ chương trình và dữ liệu, mạng máy tính còn làm cho liên lạc được cải thiện. Vì dữ liệu được truyền với tốc độ điện tử, các tin nhắn có thể gửi qua mạng và sẽ đến nơi nhận chỉ khoảng vài phút. Một công cụ liên lạc phổ biến dùng mạng máy tính làm phương tiện là thư điện tử hay email. Trên nhiều phương diện, email giống như thư bưu điện truyền thống. Bạn vẫn cần địa chỉ, tin nhắn, và hộp thư. Tuy nhiên, bây giờ các thành phần này ở dưới dạng điện tử và mọi thứ được thực hiện bằng điện tử, từ soạn thảo tin nhắn đến gửi tin nhắn. Ngày nay thư điện tử cỏ gửi và nhận các tin nhắn văn bản, hình ảnh, video và âm thanh.
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Kênh truyền thông được dùng để truyền dữ liệu từ một địa điểm đến một điểm khác. Để liên kết một máy tính với một máy khác, người ta dùng nhiều loại kênh khác nhau. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, dữ liệu được truyền qua nhiều loại kênh khác nhau để đến đích. Liên kết có dây dùng dây dẫn hay cáp để kết nối. Trái lại kết nối không dây được thực hiện qua vệ tinh hay các thiết bị viễn thông khác. 

Kết nối có dây 
Dây xoắn đôi 
Có thể bạn không biết, nhưng loại dây nối này là phiên bản cao cấp của dây nối điện thoại. Dây xoắn đôi bao gồm hai bó dây đồng xoắn với nhau và được bao phủ bằng một lớp chất dẻo cách điện. Nó được gọi là dây xoắn đôi vì được làm từ hai đôi dây dẫn. Do đó, có tất cả bốn dây dẫn. Ngoài ra, ngay cả dây xoắn đôi cho điện thoại cũng có thể dùng để truyền dữ liệu. 
Cáp đồng trục 
Nếu bạn có dây cáp TV ở nhà, bạn cũng hình dung được cáp đồng trục. Ngoài việc dùng trong kết nối TV, cáp đồng trục cũng được dùng trong các kênh truyền thông cho các mạng máy tính. Cáp đồng trục gồm hai dây dẫn. Nó có một dây dẫn đơn ở giữa được cách điện bằng một lớp bọc chất dẻo. Dây dẫn kia đảm bảo cách ly bổ sung chống các nhiễu bên ngoài. Cáp đồng trục có khả năng truyền dẫn cả băng tần cơ sở lẫn băng rộng. Trong truyền dẫn băng tần cơ sở, cáp đồng trục dùng để truyền một tín hiệu tốc độ cao duy nhất. Còn với truyền băng rộng, cáp đồng trục dùng để chuyển nhiều tín hiệu có tần số khác nhau. Cách truyền này là dùng cho truyền hình
Cáp sợi quang 
Thay vào việc truyền dữ liệu dưới dạng điện tử, cáp sợi quang dùng một sợi thủy tinh để truyền các tia sáng dao động. Một ưu điểm của cáp sợi quang là tốc độ truyền vì ánh sáng đi nhanh hơn điện. Về giá thành và vận hành, cáp sợi quang đắt hơn và vận hành khó hơn so với các loại khác.
Kết nối không dây
Kết nối có dây là lý tưởng cho các khu vực không lớn như một tòa nhà hay một thành phố. Tuy nhiên, thiết lập các kết nối có dây qua một dãy núi hay đại dương là không thuận tiện. Để thiết lập các liên kết viễn thông qua các vùng địa lý rộng với nhiều địa hình khác nhau, kết nối không dây là lựa chọn tốt nhất. 
Tín hiệu sóng cực ngắn
Tín hiệu sóng cực ngắn di chuyển theo đường thẳng từ nơi gửi đến nơi nhận. Không có khó khăn gì đối với các khoảng cách gần. Tuy nhiên, khi đích ở phía bên kia địa cầu, một thông báo đi theo đường thẳng sẽ không có cách gì để đến đích vì trái đất hình cầu hay nói đơn giản hơn là hình tròn. Để giải quyết vấn đề này, các trạm có thiết bị lặp được dùng để truyền tín hiệu sóng cực ngắn đến khi chúng tới đích. Qua các trạm lặp này, tín hiệu được truyền từ một trạm và ở điểm đất bắt đầu cong, một trạm khác nhận tín hiệu và truyền lại chính tín hiệu đó đến trạm tiếp theo. Quá trình này được lặp lại cho đến khi tín hiệu đến trạm gần đích. Như bạn thấy, một giải pháp tương đối đơn giản có thể dùng để vượt qua một vấn đề có vẻ khó khăn.
Vệ tinh liên lạc 
Vì tín hiệu sóng cực ngắn đi theo đường thẳng, có người nảy ý tưởng đặt một vật thể do người làm ra, một vệ tinh, lên quỹ đạo để truyền lại tín hiệu xuống đất. Tuy nhiên, vì vệ tinh trên quỹ đạo chỉ bao phủ một phần ba bề mặt trái đất, cần có ba vệ tinh trên quỹ đạo đồng bộ để vào bất kỳ lúc nào và ở đâu sẽ đều có một vệ tinh truyền lại tín hiệu về trái đất.
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Phần cứng là các thiết bị vật lý của máy tính. Các thành phần này có thể sờ thấy được. Mỗi thành phần thực hiện một chức năng đặc biệt và đóng góp vào hiệu quả của cả hệ thống. Tuy nhiên, để máy tính làm việc được ta còn cần phần mềm. Phần mềm đặt các luật và các quy trình cho phần cứng thực hiện theo.
Phần cứng bao gồm các thiết bị nhập dữ liệu, xuất dữ liệu, lưu trữ và xử lý. Ngoài ra, nó còn có các thành phần khác cho phép các thiết bị kết nối với nhau. Phần cứng cũng bao gồm nguồn cấp điện và vỏ máy.
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	Hoạt động 3-1

Thực hiện các bài tập thực hành sau  

1. Kiểm tra xem phần cứng có được nối với AVR hay UPS được nối với diện lưới không.
2. Bật AVR hay UPS
3. Bật máy tính bằng cách nhấn nút nguồn. Đợi máy tính khởi động xong

4. Xem các thông tin hệ thống cơ bản của máy tính hiện nhanh trên màn hình khi khởi động, thí dụ như HĐH, loại bộ xử lý, RAM đã cài đặt v.v...

5. Xem cấu hình màn hình nền của máy tính: ngày và thời gian, cài đặt âm lượng, các lựa chọn hiện hình nền ( thí dụ phông nền, chế độ màn hình, chế độ bảo vệ màn hình ...)
6. Dùng chuột để tắt máy tính 
7. Đóng AVR hay UPS
8. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện lưới
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	Đánh giá
(10 điểm) Bạn cần mua một máy tính cho thư viện bạn phụ trách, bạn chọn cấu hình nào và tại sao
Thành phần
Đặc tính
Lý do
Bộ xử lý
Đĩa cứng
RAM

Màn hình
Ổ CD-ROM/DVD 

Máy in
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	Tra cứu
Truy cập các Web site có rất nhiều thông tin có ích về chủ đề này như sau. Chúng được cập nhật thường xuyên
Jan's Illustrated Computer Literacy 101: Computer basics 

http://www.jegsworks.com/Lessons/lessonintro.htm
Marshall Brain's How Stuff works: How PCs Work by Jeff Tyson.

http://howstuffworks.lycos.com/pc.htm
Norton Online Fourth Edition Web Portal

http://www.glencoe.com/norton/online/index.phtml

PC Guide: Introduction to the PC

http://www.pcguide.com/intro/index.htm
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Bài 3. Máy tính có những phần cứng  nào?
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